
STT Họ và tên

Một phần hai của 

mức lương cơ sở 

(đồng)

Mức đóng góp 

Qũy (chia cho số 

ngày là việc 22 

ngày)

 (đồng)

Ghi chú

A B B/22

1 Phan Thị Tuyết Nhung
900.000 40.909

2 Lê Hồng Thái
900.000 40.909

3 Nguyễn Lê Ngọc Toàn
900.000 40.909

4 Nguyễn Thành Quốc
900.000 40.909

5 Trần Duy Khoang
900.000 40.909

6 Nguyễn Văn Tàu
900.000 40.909

7 Đoàn Thị Kim Săn
900.000 40.909

8 Huỳnh Ngọc Trung
900.000 40.909

9 Nguyễn Ngọc Thuận
900.000 40.909

10 Nguyễn Thị Kim Lệ
900.000 40.909

11 Trần Thị Lưu Bình
900.000 40.909

12 Trần Thị Thu Thảo
900.000 40.909

13 Trần Vạn Phước
900.000 40.909

14 Nguyễn Văn Đại
900.000 40.909

15 Lê Thị Tuyết Mai
900.000 40.909

16 Đỗ Thị Huỳnh Triết
900.000 40.909

17 Trần Công Danh
900.000 40.909

Tổng cộng 695.455

(Đính kèm Công văn số           /UBND ngày 01/4/2024 của UBND xã Đại Lãnh)

I. Đối với cán bộ, công nhân viên chức và hợp đồng lao động cấp xã

BẢN THỐNG KÊ KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2024

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐẠI LÃNH



Tổng số lao động 

khác 

(người)

Mức đóng góp 

(đồng)

Số tiền đóng 

Qũy năm

(đồng)

a b a*b

170 10.000 1.700.000

200 10.000 2.000.000

330 10.000 3.300.000

250 10.000 2.500.000

240 10.000 2.400.000

270 10.000 2.700.000

1460 14.600.000

Bằng chữ: Mười lăm triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn bốn trăm năm mươi lăm đồng

Tây Nam 2

Tổng cộng (I) + (II): 15.295.455 đồng 

Tổng cộng

Thôn

Tây Bắc 1

Tây Bắc 2

Đông Nam

Đông Bắc

II. Đối với lao động khác

Tây Nam 1
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